
Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3

I Xã Trung du

1 Xã nhóm C 400 300 200 150 300 200 110 100 200 110 100

II Xã Miền núi

1 Xã nhóm A 600 400 250 130 400 250 130 110 250 150 110

2 Xã nhóm B 500 300 200 120 300 200 120 100 180 120 90

3 Xã nhóm C 350 250 150 100 250 150 100 90 150 100 80

Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3

I Xã Trung du

1 Xã nhóm C 350 210 150 110 210 150 100 150 120

II Xã Miền núi

1 Xã nhóm A 500 280 170 100 280 170 150 100 170 100 80

2 Xã nhóm B 350 210 140 90 210 140 90 80 130 90

3 Xã nhóm C 250 180 110 80 180 110 80 100 80

- Xã miền núi :

Khu vực 3

Đơn vị tính : 1.000đ/m
2

Loại xã, 

nhóm xã

BẢNG 4 - BẢNG GIÁ ĐẤT Ở NÔNG THÔN

Đơn vị tính : 1.000đ/m
2

TT
Khu vực 1 Khu vực 2 Khu vực 3Loại xã, 

nhóm xã

 - Xã nhóm C: Đồng Phúc, Đồng Việt, Tân Liễu, Lão Hộ, Trí Yên.

 - Xã nhóm C: Xã Thắng Cương

 - Xã nhóm A: Nham Sơn, Tân An, Tiền Phong, Đức Giang, Tư Mại, Tiến Dũng, Nội Hoàng, Cảnh Thụy 

 - Xã nhóm B: Yên Lư, Lãng Sơn, Quỳnh Sơn, Hương Gián, Xuân Phú. 

- Xã trung du :

BẢNG 5 - BẢNG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP TẠI  NÔNG THÔN 

TT
Khu vực 1 Khu vực 2



Vị trí 4

80

Vị trí 4

Khu vực 3

Đơn vị tính : 1.000đ/m
2

BẢNG 4 - BẢNG GIÁ ĐẤT Ở NÔNG THÔN

Đơn vị tính : 1.000đ/m
2

Khu vực 3

 - Xã nhóm C: Đồng Phúc, Đồng Việt, Tân Liễu, Lão Hộ, Trí Yên.

 - Xã nhóm C: Xã Thắng Cương

 - Xã nhóm A: Nham Sơn, Tân An, Tiền Phong, Đức Giang, Tư Mại, Tiến Dũng, Nội Hoàng, Cảnh Thụy 

 - Xã nhóm B: Yên Lư, Lãng Sơn, Quỳnh Sơn, Hương Gián, Xuân Phú. 

- Xã trung du :

BẢNG 5 - BẢNG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP TẠI  NÔNG THÔN 


